
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 219718 Diệp Hoài Anh 21/11/2003 An Giang DH22XET04

2 221706 Lê Thị Ngọc Băng 13/11/2004 Hậu Giang DH22QTD02

3 223531 Bùi Thị Bích Đào 07/01/2004 An Giang DH22XET04

4 223788 Nguyễn Phong Đạt 11/05/2004 Đồng Tháp DH22XDU02

5 232565 Đoàn Thị Ngọc Giào 12/07/2005 An Giang DH23QTK01

6 221775 Dương Ngọc Hân 24/02/2004 An Giang DH22XET04

7 221013 Phạm Thị Bích Hằng 01/04/2004 Trà Vinh DH22XET02

8 224619 Lê Quốc Huy 09/07/2004 An Giang DH22XDU02

9 221480 Nguyễn Bình Hồng Khánh 26/02/2004 An Giang DH22QLD01

10 221001 Trần Phạm Khánh Linh 25/03/2004 Trà Vinh DH22XET02

11 223351 Võ Hoài Luân 15/09/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

12 224075 Đào Thị Trúc Ly 01/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

13 223894 Kim Thị Ngọc Mai 11/10/2003 Sóc Trăng DH22XET04

14 222591 Lê Thị Diễm Mi 12/06/2004 Kiên Giang DH22XET04

15 224978 Nguyễn Phan Ngọc My 09/01/2004 Tiền Giang DH22TDT01

16 224057 Nguyễn Thị Diễm My 22/07/2004 An Giang DH22YKH07

17 221427 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/11/2003 An Giang DH22XET04

18 220636 Dương Ngọc Nghi 31/01/2004 Bến Tre DH22LKT02

19 237938 Đặng Khôi Nguyên 22/02/2005 Sóc Trăng DH23YKH07

20 223310 Dương Phạm Tâm Nhi 12/11/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

21 232553 Nguyễn Ngọc Nhi 28/08/2003 An Giang DH23QTK01

22 226094 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 19/09/1998 An Giang DH22XET04

23 233858 Trần Ngọc Nhi 11/11/2005 An Giang DH23QTK03
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24 221209 Phan Huỳnh Như 26/09/2004 Bến Tre DH22XET04

25 222173 Lê Minh Nhứt 29/09/2004 Cà Mau DH22QLD01

26 225730 Phạm Kiều Oanh 01/01/2004 Cà Mau DH22XET04

27 221327 Lê Thị Diễm Phương 05/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

28 223392 Phan Thị Bích Quân 29/03/2004 Vĩnh Long DH22QTK08

29 224804 Phan Ngọc Thanh Thảo 28/12/2004 0 DH22QTD02

30 223782 Lữ An Thư 19/10/2004 Bến Tre DH22XET03

31 222768 Nguyễn Ngọc Huỳnh Thư 16/04/2003 Đồng Tháp DH22QTD02

32 222143 Trần Thị Trang Thư 16/02/2004 Cà Mau DH22QTK06

33 222571 Thái Hữu Toàn 06/03/2004 Hậu Giang DH22YKH06

34 225962 Phạm Thị Ngọc Trâm 19/05/2004 0 DH22XET04

35 221052 Trần Thị Thu Trang 09/10/2004 Vĩnh Long DH22XET04

36 222235 Trần Mã Đức Trung 21/07/2004 Sóc Trăng DH22YKH04

37 220913 Nguyễn Quốc Tuấn 25/02/2004 Cần Thơ DH22LKT02

38 221703 Nguyễn Quốc Tuấn 28/04/2004 Cần Thơ DH22QLD01

39 224371 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/08/2004 An Giang DH22XET04
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